
















 

 

                            Phụ lục I 

Danh sách Người có liên quan của Công ty 

STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

1  
Phạm Minh Hương  

CT HĐQT, 

Giám đốc điều 

hành vận hành 

 

     

 

2  
Vũ Hiền  TV HĐQT      

 

3  
Đỗ Ngọc Quỳnh   

TV HĐQT 

kiêm QTGĐ      
 

4  Pekka Mikael 

Nastamo 
 TV HĐQT      

 

5  Phạm Lê Nhật 

Quang 
 TV HĐQT      

 

6  
Hoàng Thúy Nga  Trưởng BKS      

 

7  Huỳnh Thanh Bình 

Minh 
 TV BKS      

 

8  Nguyễn Thị Minh 

Hạnh  TV BKS      
 

9  Nguyễn Hoàng 

Lương   Kế toán trưởng      
 

10  
Vũ Nam Hương  

Giám đốc Tài 

chính      
 

11  
Điêu Ngọc Tuấn  

Trưởng Ban 

Kiểm toán Nội 

bộ - NĐUQ 

CBTT 

     

 

 



 

 

 

Phụ lục II 

Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ  

STT Họ tên 

TK giao 

dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ 
Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

1 
Phạm Minh Hương  CT 

HĐQT, 

Giám đốc 

điều hành 

vận hành 

 

  6.414.459 2,91  

2 
Đỗ Thị Nhung     0 0  

3 
Vũ Hiền  TV HĐQT   180 0,00008  

4 
Phạm Minh Quý     0 0  

5 
Phạm Minh Hằng     0 0  

6 
Vũ Hiền  TV HĐQT   180 0,00008  

7 
Phạm Minh Hương  CT HĐQT 

 

  6.414.459 2,91  

8 
Vũ Hoàng Kiên     0 0  

9 
Vũ Mai Lan     0 0  

10 
Vũ Thanh Xuân     0 0  



 

 

11 
Đỗ Ngọc Quỳnh  

 
TV HĐQT 

- QTGĐ 
  

0 0  

12 
Đỗ Văn Tương     0 0  

13 
 Phạm Hoàng Liên   

 
 0 0  

14 
 Trần Thị Dần     0 0  

15 
Đỗ Thái Dương     0 0  

16 
 Đỗ Chí Minh     0 0  

17 
 Đỗ Minh Anh     0 0  

18 
Đỗ Kiều Lê     0 0  

19 
Ngô Văn Hân     0 0  

20 
Trần Hữu Đạt     0 0  

21 
Hoàng Thị Thu Thẳm     0 0  

22 
Pekka Mikael 

Nastamo 

 TV HĐQT  
 1150 0,0005  

23 
Olli Pekka Nastamo     0 0  

24 
Sonja Camilla 

Nastamo 

    0 0  

25 
Maria Stefanie 

Nastamo 

    0 0  

26 
Markus Sebastian 

Nastamo 

    0 0  

27 
Phạm Lê Nhật Quang  TV HĐQT   0 0  



 

 

28 
Phạm Nhật Nam     0 0  

29 
Lê Diệu Hà     0 0  

30 
Phạm Lê Hà Thu     0 0  

31 
Lê Thị Thanh Vân     0 0  

32 
Phạm Lê Thục An     0 0  

33 
Hoàng Thúy Nga  TBKS   0 0  

34 
Hoàng Văn Châu     0 0  

35 
Phạm Thị Hằng     0 0  

36 
Hoàng Thanh Phương     0 0  

37 
Hoàng Thị Thanh 

Thúy 

    0 0  

38 
Hoàng Thu Thủy     0 0  

39 
Nguyễn Thị Minh 

Hạnh 

 TV BKS   0 0  

40 
Nguyễn Văn Tĩnh     0 0  

41 
Phạm Thị Minh Hiền     0 0  

42 
Nguyễn Minh Tú     0 0  

43 
Hoàng Văn Hiểu     0 0  

44 
Hoàng Minh Trang        



 

 

45 
Lê Hương Giang        

46 
Nguyễn Hoàng 

Lương  

 Kế toán 

trưởng 
  

0 0  

47 
Nguyễn Văn Định 

 

  
  0 0  

48 Trần Thị Châu Khanh 

 
  

  0 0  

49 Nguyễn Tiến Dĩnh 

 
  

  0 0  

50 Nguyễn Thị Hoàn 

 

  
  0 0  

51 Nguyễn Phương Hiền 

 
  

  0 0  

52 Nguyễn Bảo Ly 

 
  

  0 0  

53 Nguyễn Bảo Trung 

 
  

  0 0  

54 Nguyễn Hoàng Linh 

 
  

  0 0  

55 
Huỳnh Thanh Bình 

Minh 

 TV BKS   0 0  

56 
Huỳnh Thanh Bình     0 0  

57 
Nguyễn Thị Mận     0 0  

58 
Vũ Trọng Nghĩa     0 0  

59 
Vũ Huỳnh Mai Hương     0 0  

60 
Nguyễn Thị Song      0 0  

61 
Vũ Văn Ngọ      0 0  



 

 

62 
Vũ Nam Hương  

Giám đốc 

Tài chính 
  130.000 0,059  

63 
Vũ Ngọc Nam  

 
  0 0  

64 
Cao Văn Dương     0 0  

65 
Cao Minh Vũ     0 0  

66 
Cao Vũ Bình     0 0  

67 
Vũ Anh Tuấn     0 0  

68 
Điêu Ngọc Tuấn  

Trưởng 

Ban Kiểm 

toán Nội 

bộ - 

NĐUQ 

CBTT 

  0 0  

69 
Điêu Ngọc Phẩm     0 0  

70 
Nguyễn Thị Phúc     0 0  

71 
Phan Thị Hải Anh     0 0  

72 
Điêu Tuệ Đức     0 0  

73 
Điêu Tuệ Đan     0 0  

74 
Điêu Thị Tuyết Mai     0 0  

75 
Điêu Tiến Thọ     0 0  

76 
Điêu Ngọc Hoa     0 0  

 


